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Dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Luật công nghệ cao

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật công nghệ cao ngày  13  tháng  11  năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công nghệ cao về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển công nghệ cao.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại Việt Nam.
Điều 3.  Hoạt động ứng dụng công nghệ cao

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ưu đãi, hỗ trợ trong những trường hợp có dự án, đề án sau đây:

a) Sử dụng công nghệ cao từ kết quả nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước để đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm;

b) Sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện quy trình, sản phẩm công nghệ cao trước khi đưa vào sản xuất và đời sống;

c) Làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào Việt Nam để phù hợp với điều kiện thực tế trong nước;

d) Dự án, đề án ứng dụng công nghệ cao khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh vay vốn từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân có đề án, dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại khoản 1 Điều này được chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật công nghệ cao để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, cá nhân có dự án, đề án ứng dụng công nghệ cao không thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển nhưng đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật công nghệ cao, được cơ quan có thẩm quyền xem xét chứng nhận để hưởng ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 4.  Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ưu đãi, hỗ trợ trong những trường hợp có đề tài sau đây:

a) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn Việt Nam;

b) Nghiên cứu tạo ra công nghệ cao thay thế công nghệ nhập từ nước ngoài;

c) Nghiên cứu sáng tạo công nghệ cao mới lần đầu tiên ở Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cao quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

3. Tổ chức, cá nhân có đề tài quy định tại khoản 1 Điều này được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật công nghệ cao để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5.  Nhập khẩu công nghệ cao bằng ngân sách nhà nước

1. Công nghệ cao, máy móc, thiết bị công nghệ cao được nhập khẩu bằng ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Trong nước chưa tạo ra được;

b) Để nghiên cứu làm chủ, thích nghi, tạo ra công nghệ bản địa.

2. Các dự án quan trọng quy định tại Khoản 1 Điều này là các dự án có ảnh hưởng và tác động mạnh đến phát triển của một ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước hoặc địa phương, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.  

3. Chi phí cho nhập khẩu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Mua tài liệu về công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm, bí quyết công nghệ;
b) Đào tạo, hướng dẫn nắm vững và làm chủ công nghệ;

c) Thuê chuyên gia tư vấn kỹ thuật, thiết kế, đánh giá, giám định công nghệ;
d) Mua máy móc, thiết bị công nghệ cao và vật tư, hoá chất kèm theo để phục vụ nghiên cứu.

4. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu công nghệ cao, quy định tại khoản 1 Điều này được Chương trình quốc gia về công nghệ cao, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, các nguồn ngân sách nhà nước khác xem xét tài trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho các nội dung sau đây:

a) Nhập khẩu công nghệ cao theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu công nghệ cao, máy móc, thiết bị công nghệ cao bằng ngân sách nhà nước.

Điều 6.  Phát triển thị trường công nghệ cao

1. Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ để tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ tại hội chợ, triển lãm ở trong nước và ở nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Công nghệ cao được tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở trong nước;

b) Công nghệ cao thuộc lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá.

2. Tổ chức, cá nhân được khuyến khích đầu tư và hỗ trợ một phần kinh phí từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để phát triển thị trường giao dịch về công nghệ cao trên mạng.

3. Tổ chức, cá nhân đưa công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao vào trình diễn, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, hội thảo khoa học ở Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu theo quy chế tạm nhập tái xuất.

4. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm công nghệ cao, chuyên gia công nghệ cao và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia, tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ cao.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với:

a) Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí quy định tại các khoản 1 và 2 của Điều này;

b) Bộ ngoại giao quy định về trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 7.  Khuyến khích sử dụng sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao xuất xứ tại Việt Nam 

1. Sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao xuất xứ tại Việt Nam được ưu tiên xét chọn tham gia thực hiện dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

b) Có chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng tương đương và giá dự thầu không cao hơn sản phẩm cùng loại được nhập khẩu.

2. Dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Dự án được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Dự án đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ 51% trở lên.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ ngành có liên quan quy định chi tiết về trình tư, thủ tục để thực hiện các quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 8.  Khuyến khích thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1. Tổ chức, cá nhân được góp vốn bằng giá trị công nghệ cao thuộc sở hữu của mình hoặc được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ để thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được góp vốn là một phần tài sản do Nhà nước giao quản lý và là đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành để thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

3. Giảng viên, nghiên cứu viên thuộc biên chế của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được kiêm nhiệm, tạo điều kiện chuyển công tác khi  thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc tiếp nhận trở lại;

4. Sinh viên đại học, cao đẳng khi có nhu cầu nghỉ học để thành lập và tham gia thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì được bảo lưu kết quả học tập tối đa là 3 năm;

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 9.  Điều kiện công nhận, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao 

1. Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật công  nghệ cao;

b) Tổng chi bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền cho hoạt động nghiên cứu và phát triển về công nghệ cao thực hiện tại Việt Nam đạt ít nhất 1% tổng doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên 1% tổng doanh thu;

c) Doanh thu bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 60% trong tổng doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt 70% trở lên;

d) Số lao động của doanh nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động;

đ) Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn tương ứng của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

2. Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, định kỳ sau 5 năm phải được đánh giá để công nhận lại.

3. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, hỗ trợ dưới đây kể từ khi được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này: 

a) Hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, trang thiết bị, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được trực tiếp phục vụ sản xuất. 

c) Hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao;

d) Hưởng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng 0% cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao;

đ) Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay tín dụng trung hạn, dài hạn với lãi suất ưu đãi, được hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh vay vốn theo qui định hiện hành;

e) Hưởng ưu đãi của Nhà nước về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm và được áp dụng quy chế thưởng xuất khẩu theo quy định của pháp luật;

g) Được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao;

h) Vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh để vay vốn từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao để hoàn thiện công nghệ và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

3. Trường hợp doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng dịch vụ đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 7 năm tiếp theo đối với phần thu nhập do đầu tư mới mang lại.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp công nghệ cao.

Điều 10.  Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao theo dự án

1. Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
a) Sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

b) Sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng đạt ít nhất 30%, dịch vụ công nghệ cao có giá trị gia tăng đạt ít nhất 60%;

c) Doanh thu bình quân trên đầu người ít nhất 20.000 đô la Mỹ/năm; 

d) Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, tổng đầu tư của dự án phải đạt trên 2 triệu đô la Mỹ, suất đầu tư trên một đơn vị diện tích đạt trên 10 triệu đô la Mỹ/ha;

đ) Sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao phải có ít nhất 1/3 (một phần ba) thiết bị được điều khiển tự động theo chương trình;
e) Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng các ưu đãi sau:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Miễn thuế nhập khẩu các trang thiết bị, máy móc, vật liệu theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao đạt các điều kiện tại khoản 1, Điều 9 Nghị định này được hưởng các ưu đãi quy định khoản 2, Điều 9 Nghị định này.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy định tại các khoản 1,2,3,4 của Điều này.

Điều 11.   Điều kiện công nhận, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

1. Doanh nghiệp nông nghiệp có đủ các điều kiện sau đây được công nhận  Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

a) Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp;

b) Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp;

c) Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao;

d) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

2. Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, định kỳ sau 5 năm phải được đánh giá để công nhận lại.

3. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, hỗ trợ dưới đây kể từ khi được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này: 

a) Hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, trang thiết bị, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được trực tiếp phục vụ sản xuất. 

c) Hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao;

d) Hưởng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng 0% cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao;

đ) Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay tín dụng trung hạn, dài hạn với lãi suất ưu đãi, được hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh vay vốn theo qui định hiện hành;

e) Hưởng ưu đãi của Nhà nước về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm và được áp dụng quy chế thưởng xuất khẩu theo quy định của pháp luật;

g) Được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao;

h) Vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh để vay vốn từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao để hoàn thiện công nghệ và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

3. Trường hợp doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng dịch vụ đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 7 năm tiếp theo đối với phần thu nhập do đầu tư mới mang lại.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp công nghệ cao.

Điều 12.  Các biện pháp thúc đẩy ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

1. Nhà đầu tư xây dựng cơ sở chuyên để ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao được giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Trong trường hợp nhà đầu tư không sử dụng đất đúng mục đích đã được giao thì bị thu hồi đất và bị truy thu số tiền thuê đất, thuế sử dụng đất tương ứng với số thời gian sử dụng đất kể từ thời điểm giao đất.

2. Tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao được:

a) Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng;

b) Hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế nhập khẩu đối với máy móc, trang thiết bị, phụ tùng, vật tư trong nước chưa sản xuất được trực tiếp phục vụ ươm tạo;

c) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho việc tổ chức hoạt động đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư cho tổ chức, cá nhân thực hiện dự án ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước khác.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1,2,3,4,5 Điều 8 Nghị định này thực hiện dự án ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại cơ sở ươm tạo được:

a) Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

b) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí thuê văn phòng, hoạt động thí nghiệm, thử nghiệm, thuê chuyên gia công nghệ từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh vay vốn để sản xuất kinh doanh từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, UBND cấp tỉnh xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án xây dựng một số cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trình tự, thủ tục để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 13.  Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ cao

1. Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao thành lập và hoạt động tại Việt Nam được ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi như sau:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập từ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ cao;

b) Người nước ngoài thành lập và quản lý, điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao tại Việt Nam và các thành viên gia đình được cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh nhiều lần; thời hạn của thị thực tối đa là năm năm cho mỗi lần cấp.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Điều 14.   Phát triển nhân lực công nghệ cao

1. Các trường đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề có khoa, bộ môn đào tạo thuộc các lĩnh vực công nghệ quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao được hưởng các ưu đãi sau:

a) Được tạo điều kiện thuận lợi sử dụng các Phòng thí nghiệm trọng điểm, ưu tiên đầu tư trang thiết bị nghiên cứu để phục vụ công tác đào tạo, phát triển nhân lực công nghệ cao.

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với trang thiết bị máy móc, vật liệu, tài liệu  phục vụ cho đào tạo; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng từ các hợp đồng đào tạo.

c) Được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí từ kinh phí từ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao cho việc trao đổi giảng viên, sinh viên, thực tập tại các tổ chức nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao ở trong nước và nước ngoài, xây dựng giáo trình  đào tạo về công nghệ cao, xây dựng thư viện điện tử, đào tạo từ xa, tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ cao.
2. Sinh viên, học viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao được:

a) Vay vốn với lãi suất ưu đãi để đóng học phí và chi phí cho học tập từ Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

b) Ưu tiên xét chọn cử đi đào tạo về công nghệ cao tại nước ngoài bằng ngân sách giáo dục và đào tạo.

3. Sinh viên, học viên tốt nghiệp loại giỏi các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao được đặc cách xét tuyển vào cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý về công nghệ cao của Nhà nước không phải qua thi công chức, viên chức.

4. Thạc sỹ, tiến sỹ mới tốt nghiệp trong nước, nước ngoài thuộc các lĩnh vực công nghệ cao quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao, được đặc cách xét tuyển không phải qua thi công chức, viên chức; được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và xếp ngạch, bậc lương khởi điểm phù hợp với trình độ chuyên môn, nhiệm vụ đảm trách và vị trí công tác theo yêu cầu tuyển dụng của cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý về công nghệ cao của Nhà nước.

5. Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ cao quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao được ưu tiên xét chọn cử đi đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ cao ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách giáo dục và đào tạo.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn thực hiện các quy định tại Điều này.

Điều 15.  Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo, hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực công nghệ cao

1. Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp một số trường đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trường đại học thực hiện đào tạo nhân lực công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ quy định tại Điều 5 của Luật công nghệ cao được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hỗ trợ các chi phí mua sắm trang thiết bị, vật tư thí nghiệm, tài liệu chuyên ngành, thù lao đào tạo và hướng dẫn trong quá trình đào tạo.

Điều 16.  Đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển các khu công nghệ cao phù hợp cho từng thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp cho từng thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

a) Lập quy hoạch chung khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

c) Vận hành, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo hoạt động của khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

d) Thành lập tổ chức thích hợp để quản lý khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước liên quan trong việc xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

a) Phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

b) Tái định cư, giải phóng mặt bằng; rà phá bom, mìn, vật liệu gây cháy, nổ;

c) Xây dựng hạ tầng cơ sở thuận tiện, hiện đại, kịp thời kết nối đến khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

d) Bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện điểm b và c khoản 4 Điều này;

đ) Bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các điểm b và c khoản 3 Điều này trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Nhà nước đầu tư;

e) Bố trí vốn ngân sách nhà nước để xây dựng trụ sở điều hành, trung tâm hội thảo, hội nghị, triển lãm, giới thiệu công nghệ cao của khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ hoạt động công nghệ cao tại các khu chức năng nghiên cứu và phát triển, đào tạo, ươm tạo tại các khu do Nhà nước đầu tư.

5. Vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm d, đ và e khoản 4 Điều này không thu hồi.

6. Nguồn kinh phí đầu tư phát triển các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển; 

b) Vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

c) Các nguồn vốn khác.

7. Nhà đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được:

a) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục giao đất hoặc thuê đất;

b) Vay ưu đãi tại Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu.

8. Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng:

a) Được giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất đối với đất để xây dựng cơ sở nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, cơ sở thử nghiệm, trình diễn, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, hạ tầng thông tin, giao thông, điện, nước, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

b) Vay ưu đãi tại Ngân hàng phát triển Việt Nam để xây dựng hạ tầng thông tin, giao thông, điện, nước, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Điều 17.  Điều kiện thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Điều kiện thành lập đối với khu công nghệ cao:

a) Thực hiện các hoạt động công nghệ cao quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 31 của Luật công nghệ cao, phù hợp với chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao;
b) Có quy mô thích hợp về diện tích sử dụng, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất thử nghiệm, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao;

c) Có địa điểm thuận lợi về giao thông, gần sân bay, gần đường giao thông huyết mạch và thuận lợi cho việc liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất có trình độ cao về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao;

d) Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất thử nghiệm, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao;

đ) Có nhân lực và cán bộ quản lý chuyên nghiệp phù hợp với hoạt động của khu công nghệ cao.

2.  Điều kiện thành lập đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

a) Thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 32 của Luật công nghệ cao, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp của Nhà nước;

b) Có quy mô diện tích đất, điều kiện tự nhiên thích hợp với từng loại hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trình diễn, sản xuất thử nghiệm, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

c) Có địa điểm thuận lợi về giao thông và cho việc liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

d) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trình diễn ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

đ) Có nhân lực và cán bộ quản lý chuyên nghiệp phù hợp với hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Điều 18.  Hồ sơ thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Hồ sơ thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm:

a) Đơn xin phép thành lập;

b) Đề án thành lập;

c) Các văn bản liên quan.

2. Đề án thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc thành lập;

b) Đánh giá các điều kiện về vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội  của khu vực dự kiến xây dựng khu;

c) Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 đối với khu công nghệ cao, khoản 2 Điều 14 đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Nghị định này;

d) Dự kiến phương hướng phát triển khu, gồm mục tiêu phát triển, chức năng, nhiệm vụ, phương hướng phát triển các hoạt động công nghệ cao; định hướng phát triển các khu chức năng, định hướng quy hoạch sử dụng đất; dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được;

đ) Dự kiến tổng mức đầu tư, phương thức huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung, hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng; thời điểm thành lập, kế hoạch và lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển khu;

e) Đánh giá tác động môi trường;

g) Các giải pháp tổ chức thực hiện việc xây dựng và quản lý khu;

h) Phương án quy hoạch khu trên bản đồ quy hoạch.

3. Hồ sơ thành lập khu công nghệ cao được gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Hồ sơ thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định.

Điều 19.  Thẩm định hồ sơ thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan;

b) Trong thời hạn 20 ngày sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định tính khả thi của Đề án thành lập khu và lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định và hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục thành lập khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 20.  Tổ chức quản lý khu công nghệ cao, tổ chức quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Tổ chức quản lý khu công nghệ cao, tổ chức quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thành lập dưới hình thức Công ty hoặc Ban quản lý có chức năng, nhiệm vụ sau đây:
a) Quản lý các hoạt động trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương uỷ quyền theo nguyên tắc một cửa, tại chỗ.

b) Tổ chức thu hút đầu tư, quản lý đầu tư, thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng, Chứng chỉ xuất xứ hàng hoá, chứng nhận thương hiệu,sản phẩm mẫu do các tổ chức cá nhân hoạt động trong khu tạo ra và các giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền hoặc được cơ quan có thẩm quyền uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

c) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, mặt nước, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng mục đích sử dụng khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền uỷ quyền. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

d) Quyết định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước; thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo từng dự án đầu tư trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở giá đất và chính sách miễn, giảm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền uỷ quyền.

đ) Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án trong đó có quyền sử dụng đất.

e) Làm đầu mối giúp các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư theo nguyên tắc một cửa, tại chỗ đối với các dự án đầu tư không được ủy quyền.

2. Đối với khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do nhà nước đầu tư, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp vốn từ ngân sách nhà nước để thành lập Công ty phát triển khu công nghệ cao, Công ty phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tỷ lệ vốn góp trên 51% vốn pháp định.

Điều 21.  Trách nhiệm quản lý nhà nước
1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động công nghệ cao hoặc trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết trong trường hợp vượt quá thẩm quyền; chủ động đề xuất ban hành mới hay điều chỉnh những cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động công nghệ cao.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cao trong phạm vi cả nước phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng thời kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về chế độ tài chính, thuế cho phát triển hoạt động công nghệ cao.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về đất đai cho phát triển hoạt động công nghệ cao.

Điều 22.  Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành
1. Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao hết hiệu lực kể từ khi Nghị định này có hiệu lực.

2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 23.  Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành
1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các quy định có liên quan tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
 
Nguyễn Tấn Dũng


1. khu NN: chỉ 3 khu, đa ngành

2. đơn ngành: trong các khu Công nghiệp

3. tư nhân đầu tư:
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